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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH ĐỒNG NAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số:  96/2017/DS-PT 

Ngày: 31/7/2017 

V/v: Đòi lại tài sản 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu 

Các Thẩm phán: Bà Võ Thị Thanh Phượng 

 Bà Trần Thị Thanh Hà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quốc Bình -        Tòa án n ân dân tỉn  Đồng 

Nai. 

-   i di n  i n ki m sát nh n d n t nh  ồng  ai: Ông Nguyễn Đình Thắng -  

     sát v  n t a  g a p   n t a  

Ngày 31 tháng 7 nă  2017 tạ  Hộ  tr ờng C -   a án n ân dân tỉn  Đồng Na  xét 

xử p úc t ẩ  công   a  vụ án t ụ l  số 83/2017/ LP -DS ngày 05 t áng 7 nă  2017 

về v ệc “Đòi lại tài sản”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩ  số 51/2017/DS-ST ngày 09 tháng 5 nă  2017 của   a 

án nhân dân t ị xã Long   án  bị   áng cáo  

  eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử p úc t ẩ  số 130/2017/QĐ-PT ngày 12 

tháng 7 nă  2017 của   a án n ân dân tỉn  Đồng Na , g ữa các đ ơng sự:  

1. Nguy n đơn: Bà Nguyễn Thị Đ, s n  nă  1969 (có  ặt).  

Địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng Na   

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị X, s n  nă  1967 (có  ặt)  

Địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng Na   

3. Ng ờ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l  n quan:  

- Ông Nguyễn Văn H, s n  nă  1967 (có  ặt)   

- C ị Nguyễn Thị Thùy D, s n  nă  1991 (vắng  ặt).  

- Cháu Nguyễn Trung H, s n  nă  2001 (vắng  ặt)  

- Cháu Nguyễn Trung Q, s n  nă  2004 (vắng  ặt)   

Cùng địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng Na   

Ng ờ  đạ  d ện t eo p áp luật của c áu H và c áu Q: Bà Nguyễn   ị X, s n  nă  

1967 và ông Nguyễn Văn H, s n  nă  1967  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo án sơ t ẩ ; 

-  guyên đơn bà  guyễn Thị   trình bày: 

Bà là c ủ sử dụng  ợp p áp d ện tíc  đất 73 
2
 tạ  t ửa số 48, tờ bản đồ số 11 bản 

đồ địa c ín  p  ờng N, địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng Na   Nguồn 

gốc đất do bà n ận c uy n n  ợng từ ông L u Quang N và bà Vũ   ị H vào nă  2000  

Ngày 29/6/2007, bà đ ợc Ủy ban n ân dân t ị xã P cấp G ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất số AH 365801  

Nă  2000 do c  a có n u cầu sử dụng đất, nên bà đã c o c ị gá  là bà Nguyễn 

  ị X   ợn đất là  n à ở tạ   Vì là c ị e  ruột n n c ỉ nó    ệng,   ông là  g ấy tờ 

và  ứa     nào bà cần đất t ì bà X p ả  trả lạ   Đến t áng 09/2014 sau khi con trai bà 

 oàn t àn  ng ĩa vụ quân sự, bà y u cầu bà X trả lạ  đất, bà X  ẹn t áng 11/2014 sẽ trả  

Đến  ẹn, bà X   ông trả đất và t ếp tục  ẹn đến t áng 01/2016 sẽ trả n  ng cũng không 

t ực   ện  Nay bà   ở    ện y u cầu bà X cùng c ồng, con bà X đang s n  sống tr n đất 

là ông Nguyễn Văn H, c ị Nguyễn   ị   ùy D, các cháu Nguyễn  rung Q, Nguyễn 

Trung H p ả  trả lạ  đất ngay cho bà vì bà   ông c n nơ  ở nào   ác  à p ả  đ  t u  

nhà đ  ở   r n đất có  ột căn n à xây tận dụng vật l ệu từ nă  2000, bà đồng   trả c o 

bà X số t ền 12 946 388đ t eo  ết quả địn  g á tà  sản ngày 31/5/2016. 

- Bị đơn bà  guyễn Thị X trình bày: 

Nă  2000 bà  ua t ửa đất số 48, tờ bản đồ số 11 p  ờng N của bà Đ, hai bên 

không lập g ấy tờ, c ỉ nó    ệng và   ông có ng ờ  là  c ứng  G á  ua đất là 1,1 

l ợng vàng, bà c  a trả t ền  ua đất.   oảng nă  2002, 2003 bà đã trả t ền đất 

4 000 000đ đ  bà Đ đ  Hàn Quốc, n  ng sau đó và  ngày bà Đ   ông đ  nữa và trả lạ  

t ền cho bà. Sau      ua đất, bà và ông H xây dựng  ột căn n à   oảng 55 
2
, trị g á 

8 000 000đ và cùng s n  sống vớ  bà Đ và c ồng con của bà trong căn n à này c o đến 

nay  Nă  2014, sau khi bà Đ   ông sống vớ  vợ c ồng bà nữa t ì bà Đ đ   lạ  đất  Bà 

xác địn  đã  ua đất n  ng   ông có bằng c ứng, n n đồng   trả và  ẹn đến t áng 

12/2016 sẽ trả đất  Bà Đ   ông đồng   n n đã   ở    ện  Nay qua y u cầu   ở    ện của 

bà Đ, bà đồng   trả lạ  t ửa đất tr n và 01 cây c ô  c ô  tr n đất cho bà Đ  Bà y u cầu 

đ ợc p ép l u c  tr n  ản  đất này c o đến  ết nă  2016. Tuy nhiên, bà Đ p ả  trả lạ  

g á trị căn n à mà bà và ông H đã xây dựng tr n đất là 40 000 000đ   rong quá trìn  

s n  sống tr n đất, bà xác địn    ông là  tăng g á trị đất  

-  gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  guyễn  ăn H trình bày: 

Ông là c ồng bà Nguyễn   ị X, ông xác n ận nă  2000 ông cùng bà X xây dựng 

căn n à tr n t ửa đất số 48, tờ bản đồ số 11 p  ờng N  ết 8 000 000đ  Nay bà Đ   ởi 

  ện, ông cùng     ến với bà X. 

-  gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị  guyễn Thị Thùy D trình bày: 

C ị là con bà Nguyễn   ị X, c ị s n  sống cùng cha  ẹ và hai em H, Q trong căn 

n à đang có tran  c ấp    từ sau      ẹ c ị xây n à  C ị xác địn    ông đóng góp 

công sức gì trong việc xây dựng căn n à  Nay bà Đ   ở    ện, c ị cùng     ến vớ   ẹ là 

bà X.  

-  gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan các cháu  guyễn Trung H,  guyễn 

Trung Q trình bày:  
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Các cháu sin  sống trong căn n à này từ n ỏ, h ện đang  ọc p ổ t ông  Nay bà Đ 

  ở    ện y u cầu trả lạ  đất, các cháu cùng ý   ến vớ   ẹ là bà X.  

 ạ  bản án sơ t ẩ  số 51/2017/DS-ST ngày 09/5/2017 của   a án n ân dân t ị 

xã Long   án  đã áp dụng Đ ều 255, 256 Bộ luật dân sự nă  2005; P áp lện  về án 

p í, lệ p í   a án, tuy n xử:  

C ấp n ận y u cầu   ở    ện của nguy n đơn bà Nguyễn   ị Đ. 

Buộc bị đơn bà Nguyễn   ị X và ng ờ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l  n quan ông 

Nguyễn Văn H, c ị Nguyễn   ị   ùy D, các cháu Nguyễn  rung Q và Nguyễn  rung 

H (do ông H, bà X đạ  d ện t eo p áp luật) p ả  trả lạ  d ện tíc  đất 73 
2 
tạ 

 
t ửa số 48, 

tờ bản đồ số 11 p  ờng N, địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng Na   Vị trí 

đất đ ợc xác địn  bở  các đ    (1,2,3,4,1) theo Tríc  lục và b  n vẽ t ửa đất bản đồ địa 

c ín  số 1027/2016 ngày 12/7/2016 của Văn p  ng đăng    đất đa  tỉn  Đồng Nai - chi 

nhánh Long Khánh, có tứ cận n   sau: P ía Bắc g áp t ửa 25, p ía Na  g áp đ ờng 

 ẻ  b  tông, p ía Đông g áp t ửa 47 và p ía Tây g áp t ửa 49 của tờ bản đồ số 11 

p  ờng N, t ị xã P (G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số AH 365801 ngày 29/6/2007 

do Ủy ban n ân dân t ị xã Long Khánh cấp c o bà Nguyễn   ị Đ) và tà  sản tr n đất 

gồ  01 căn n à xây cấp 4, d ện tíc  53,24 
2
, 01 cây chôm chôm c o nguy n đơn bà 

Nguyễn   ị Đ. 

Buộc bà Nguyễn   ị Đ p ả  thanh toán cho bà Nguyễn   ị X 12 946 388đ   

Về án p í: 

Bà Nguyễn   ị X p ả  nộp 200 000đ án p í dân sự sơ t ẩ    

Bà Nguyễn   ị Đ p ả  nộp 647 319đ t ền án p í dân sự sơ t ẩ   Số t ền tạ  ứng 

án p í bà Đ đã nộp 200 000đ t eo b  n la  t u t ền số 000350 ngày 20/4/2016 tạ  C   

cục T    àn  án dân sự t ị xã P đ ợc trừ vào t ền án p í bà Đ p ả  c ịu. Bà Đ c n p ả  

nộp t ếp số t ền 447 319đ  

Ngày 23/5/2017, bà Nguyễn   ị X   áng cáo y u cầu bà Đ p ả  đền bù c o bà số 

t ền 40 000 000đ, vì ngoà  t ền xây n à bà c n p ả  bỏ c   p í  ắc đ ện, là  đ ờng  Đề 

ng ị đ ợc l u c  06 t áng đ  t u xếp c ỗ ở  ớ   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau     ng   n cứu các tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩ  tra tạ  p   n t a, 

căn cứ vào  ết quả tran  tụng tạ  p   n t a, Hộ  đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: Đơn   áng cáo của bà Nguyễn   ị X là  trong t ờ   ạn luật địn  

và đã nộp tạ  ứng án p í p úc t ẩ , n n đ ợc xe  xét t eo trìn  tự p úc t ẩ   

[2] Về nộ  dung: Qua c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án và lờ    a  của các đ ơng sự 

có cơ sở xác địn  d ện tíc  đất 73 
2
 tạ  t ửa số 48, tờ bản đồ số 11 p  ờng N, t ị xã P 

là của bà Nguyễn   ị Đ c o bà Nguyễn   ị X ở n ờ, cấp sơ t ẩ  xử buộc vợ c ồng bà 

X và các con trả lạ  đất là đúng, bà X không k áng cáo nộ  dung này, n n   ông xe  

xét. 

[3] Xét   áng cáo của bà X y u cầu bà Đ bồ  t  ờng số t ền 40 000 000đ vì ngoà  

t ền g á trị công trìn  xây dựng tr n đất, bà c n bỏ t ền ra  ắc đ ện, n ớc, là  đ ờng  

Tuy nhiên, bà X không n ớ số t ền đã bỏ ra đ   ắc đ ện, n ớc, là  đ ờng và cũng 
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  ông cung cấp đ ợc c ứng cứ c ứng   n  việc này  Mặt   ác, g a đìn  bà X đã ở tr n 

đất từ nă  2000, nếu trong quá trìn  s n  sống có bỏ ra các c   p í này t ì cũng đ  p ục 

vụ n u cầu s n   oạt của g a đìn  bà  Đố  vớ  công trìn  xây dựng tr n đất của g a đìn  

bà X, t eo  ết quả địn  g á ngày 31/5/2016 tổng g á trị tà  sản là 12 946 388đ, cấp sơ 

t ẩ  buộc bà Đ thanh toán cho vợ c ồng bà X số t ền này là có căn cứ  Do đó,   áng 

cáo của bà X y u cầu tăng  ức bồ  t  ờng từ 12 946 388đ l n 40 000 000đ là   ông có 

cơ sơ c ấp n ận.  

[4] Yêu cầu kháng cáo của bà X x n đ ợc l u c  trong t ờ   ạn 06 t áng đ  ổn 

địn  c ỗ ở  ớ , xét t ấy: Trong quá trìn  g ả  quyết vụ án, bà X đã n  ều lần đề cập đến 

v ệc này và lần cuố  cùng x n đ ợc l u c  đến  ết nă  2016, t ờ   ạn này  ết đã lâu  

 ạ  p   n t a p úc t ẩ , bà X xác địn  vợ c ồng bà có d ện tíc  đất   ác và đang là  

nhà, còn bà Đ   ện tạ    ông có c ỗ ở, p ả  đ  thuê nhà, nên không c ấp n ận   áng cáo 

của bà X, buộc g a đìn  bà X có trác  n  ệ  trả đất và g ao n à c o bà Đ t eo quy địn . 

[5] Về án p í: Bà X p ả  c ịu án p í dân sự p úc t ẩ   

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:  

V ệc tuân t eo p áp luật của   ẩ  p án, Hộ  đồng xét xử và v ệc c ấp  àn  p áp 

luật của các đ ơng sự đúng quy địn  của Bộ luật tố tụng dân sự  

Về nộ  dung: Căn cứ c ứng cứ có trong  ồ sơ t     ện d ện tíc  đất 73 
2
 tạ  t ửa 

số 48, tờ bản đồ số 11 p  ờng N là của bà Đ, cấp sơ t ẩ  buộc vợ c ồng bà X trả đất 

c o bà Đ là đúng  Quá trìn  ở tr n đất vợ c ồng bà X xây dựng n à  ết 8 000 000đ vào 

nă  2000, t eo địn  g á tà  sản   ện nay là 12 940 388đ, nên cấp sơ t ẩ  buộc bà Đ 

t an  toán c o vợ c ồng bà X số t ền này là p ù  ợp. Bà X   áng cáo y u cầu bồ  

t  ờng c o bà 40 000 000đ vì p ả  đóng t ền  ắc đ ện, n ớc, là  đ ờng, n  ng không 

có c ứng cứ c ứng   n  và y u cầu l u c  06 t áng, n  ng xét  oàn cản  c ỗ ở t ì bà 

Đ   ó   ăn  ơn và quá trìn  g ả  quyết tran  c ấp bà X đã n  ều lần ca   ết trả đất 

n  ng   ông t ực   ện  Đề ng ị Hộ  đồng xét xử bác   áng cáo của bà X, g ữ nguy n 

bản án sơ t ẩ   

Quan đ    của đạ  d ện V ện      sát n ân dân tỉn  Đồng Na  p ù  ợp vớ  n ận 

địn  của Hộ  đồng xét xử n n c ấp n ận  

Vì các lẽ tr n; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào   oản 1 Đ ều 308, Đ ều 313 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Bác   áng cáo của bà Nguyễn   ị X, g ữ nguy n bản án dân sự sơ t ẩ  số 

51/2017/DS-ST ngày 09/5/2017 của   a án n ân dân t ị xã Long   án   

Áp dụng Đ ều 255, 256 của Bộ luật dân sự 2005; P áp lện  số 10/2009 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban t  ờng vụ Quốc  ộ  về án p í, lệ p í   a án; Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về án p í, lệ p í Tòa án. 

Tuyên xử:  

C ấp n ận y u cầu   ở    ện của nguyên đơn bà Nguyễn   ị Đ. 
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- Bị đơn bà Nguyễn   ị X và ng ờ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l  n quan ông Nguyễn 

Văn H, c ị Nguyễn   ị   ùy D, các cháu Nguyễn  rung Q và Nguyễn  rung H (do ông 

H, bà X đạ  d ện) trả lạ  d ện tíc  đất 73 
2 
tạ 

 
t ửa số 48, tờ bản đồ số 11 p  ờng N và 

g ao tà  sản tr n đất gồ  01 căn n à xây cấp 4, d ện tíc  53,24 
2
; 01 cây chôm chôm 

c o nguy n đơn bà Đ. Nhà, đất có địa c ỉ: Đ ờng M, p  ờng N, t ị xã P, tỉn  Đồng 

Nai. 

Vị trí đất đ ợc xác địn  bở  các đ    1,2,3,4,1 theo Tríc  lục và b  n vẽ t ửa đất 

bản đồ địa c ín  số 1027/2016 ngày 12/7/2016 của Văn p  ng đăng    đất đa  tỉnh 

Đồng Na  - chi nhánh Long Khánh  Đất đ ợc Ủy ban n ân dân t ị xã Long Khánh cấp 

G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số AH 365801 ngày 29/6/2007 c o bà Đ. 

 ứ cận n à, đất n   sau: P ía Đông g áp t ửa 47, p ía  ây g áp t ửa 49, phía 

Na  g áp đ ờng  ẻ  b  tông, p ía Bắc g áp t ửa 25  

- Bà Nguyễn   ị Đ p ả  thanh toán cho bà Nguyễn   ị X, ông Nguyễn Văn H giá 

trị tà  sản tr n đất là 12 946 388đ.  

 - Về án phí:  

Bà Nguyễn   ị X p ả  c ịu 200 000đ án p í dân sự sơ t ẩ  và 300 000đ án p í 

dân sự p úc t ẩ   Số t ền 300 000đ tạ  ứng án p í p úc t ẩ  bà X đã nộp t eo b  n la  

thu số 007519 ngày 26/5/2017 của C   cục      àn  án dân sự t ị xã Long   án  đ ợc 

trừ vào án p í p úc t ẩ  bà X p ả  c ịu  Bà X p ả  nộp t ếp số t ền 200 000đ án p í sơ 

t ẩ   

Bà Nguyễn   ị Đ phả  c ịu 647 319đ án p í dân sự sơ t ẩ   Số t ền tạ  ứng án 

p í bà Đ đã nộp 200 000đ t eo b  n la  t u số 000350 ngày 20/4/2016 của C   cục Thi 

 àn  án dân sự t ị xã P đ ợc trừ vào án p í bà Đ p ả  c ịu, bà Đ c n p ả  nộp t ếp số 

t ền 447 319đ  

   từ ngày ng ờ  đ ợc t    àn  án có đơn y u cầu t    àn  án, nếu ng ờ  p ả  t   

 àn  án c  a t an  toán xong số t ền tr n t ì  àng t áng c n p ả  c ịu   oản t ền lã  

của số t ền p ả  t    àn  án theo  ức lã  suất quy địn  tạ    oản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân 

sự 2015  

 r ờng  ợp bản án đ ợc t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn  án dân 

sự t ì ng ờ  đ ợc t    àn  án dân sự, ng ờ  p ả  t    àn  án dân sự có quyền t ỏa 

t uận t    àn  án, quyền y u cầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  oặc bị c ỡng c ế 

thi hành án t eo quy địn  tạ  các Đ ều 6, 7 và 9 Luật      àn  án dân sự; t ờ    ệu t   

 àn  án đ ợc t ực   ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật T    àn  án dân sự  

Bản án p úc t ẩ  có   ệu lực    từ ngày tuy n án  

 ơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- V SND tỉn  Đồng Na ;                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TX. Long Khánh; 

- THADS TX. Long Khánh; 

- Các đ ơng sự; 

- L u (5)                                                                                                    

 

 

  Vũ Thị Thu 
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